		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH					CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 						Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
		LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH					
	
	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  		Môn học : TĐH Quá trình công nghệ		Lớp dạy :  14CĐ ĐT1 
	Học kỳ : . . .I. . . . . . năm học   2016  -  2017									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 30		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	05/09 ÷  10/09
	
	2
	Nhập Môn – Khái niệm, thuật ngữ

	2
	12/09 ÷  17/09
	
	2
	Điều khiển các quá trình công nghệ: HT SX công nghiệp – HT MPS

	3
	19/09 ÷   24/09
	
	2
	Điều khiển các quá trình công nghệ:Cấu trúc HT – Các thành phần HT

	4
	26/09  ÷  01/10
	
	2
	Điều khiển các quá trình công nghệ: Các loại quá trình trong điều khiển

	5
	03/10 ÷   08/10
	
	2
	Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ: Các bước lập trình 

	6
	10/10 ÷   15/10
	
	2
	Kỹ thuật lập trình điều khiển các QTCN: Quá trình tuần tự nối tiếp

	7
	17/10 ÷   22/10
	
	2
	Kỹ thuật lập trình điều khiển các QTCN: Quá trình tuần tự nối tiếp (tt)

	8
	24/10  ÷  29/10
	
	2
	Kỹ thuật lập trình điều khiển các QTCN: Quá trình tuần tự song song 

	9
	31/10  ÷  05/11
	
	2
	Kỹ thuật lập trình điều khiển các QTCN: Quá trình tuần tự song song(tt)

	10
	07/11  ÷  12/11
	
	2
	Kỹ thuật lập trình điều khiển các QTCN: Quá trình có điều kiện

	11
	14/11  ÷  19/11
	
	2
	Kỹ thuật lập trình điều khiển các QTCN: Quá trình có điều kiện (tt)

	12
	21/11  ÷  26/11
	
	2
	Kỹ thuật lập trình điều khiển các QTCN: Quá trình có lặp vòng

	13
	28/11  ÷  03/12
	
	2
	Kỹ thuật lập trình điều khiển các QTCN: Quá trình có lặp vòng (tt)

	14
	05/12  ÷  10/12
	
	2
	Kỹ thuật lập trình điều khiển các QTCN: Quá trình tổng hợp

	15
	12/12  ÷  17/12
	
	2
	Ôn tập – kiểm tra



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn			Ngày    tháng  năm 2016
					            	 Giáo viên	




		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH					CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 						Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
		LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH					
	
	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  		Môn học : TT Điều khiển tự động			Lớp dạy :  14CĐ ĐT1 (N1)
	Học kỳ : . . .I. . . . . . năm học   2015  -  2016									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	05/09 ÷  10/09
	5
	
	Mô phỏng hàm truyền bằng Matlab

	2
	12/09 ÷  17/09
	5
	
	Mô phỏng tính ổn định bằng Matlab

	3
	19/09 ÷   24/09
	5
	
	Thiết kế bộ PID bằng Matlab

	4
	26/09  ÷  01/10
	5
	
	TT Mô phỏng Fluidsim P: Điều khiển - điện khí nén

	5
	03/10 ÷   08/10
	5
	
	TT Mô phỏng Fluidsim P: lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén.

	6
	10/10 ÷   15/10
	5
	
	TT bộ thí nghiệm khí nén: điều khiển bằng điện.

	7
	17/10 ÷   22/10
	5
	
	TT bộ thí nghiệm khí nén: điều khiển bằng PLC.

	8
	24/10  ÷  29/10
	5
	
	TT bộ thí nghiệm khí nén: điều khiển bằng PLC.

	9
	31/10  ÷  05/11
	5
	
	TT điều khiển mô hình phân loại sản phẩm

	10
	07/11  ÷  12/11
	5
	
	TT điều khiển mô hình đóng nắp hộp tự động

	11
	14/11  ÷  19/11
	5
	
	TT điều khiển quá trình

	12
	21/11  ÷  26/11
	5
	
	TT điều khiển quá trình



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn			Ngày    tháng  năm 2016
					            	 Giáo viên	




		



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH					CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 						Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
		LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH					
	
	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Bốc Minh Trí   		Môn học : TT Vi Xử Lý - PLC			Lớp dạy :  14CĐ ĐT1 (N1)
	Học kỳ : . . .I. . . . . . năm học   2016  -  2017										      14CĐ ĐT2 (N1&2)
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60			Số tiết lý thuyết: 0		
· [bookmark: _GoBack]Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	05/09 ÷  10/09
	5
	
	Phần Vi xử lý: Sử dụng phần mềm lập trình VĐK

	2
	12/09 ÷  17/09
	5
	
	Ứng dụng lập trình bàn phím – động cơ

	3
	19/09 ÷   24/09
	5
	
	Ứng dụng lập trình Led đơn

	4
	26/09  ÷  01/10
	5
	
	Ứng dụng lập trình điều khiển Led 7 đoạn

	5
	03/10 ÷   08/10
	5
	
	Ứng dụng lập trình điều khiển Led matrix - LCD

	6
	10/10 ÷   15/10
	5
	
	ADC – truyển dữ liệu nối tiếp.

	7
	17/10 ÷   22/10
	5
	
	Phần PLC: Sử dụng phần mềm lập trình PLC

	8
	24/10  ÷  29/10
	5
	
	Lập trình PLC điều khiển hệ thống thiết bị

	9
	31/10  ÷  05/11
	5
	
	Lập trình PLC điều khiển hệ thống tuần tự

	10
	07/11  ÷  12/11
	5
	
	Lập trình PLC điều khiển hệ thống tuần tự

	11
	14/11  ÷  19/11
	5
	
	Lập trình PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt.

	12
	21/11  ÷  26/11
	5
	
	Kiểm tra



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn			Ngày 06 tháng 9  năm 2016
					           	Giáo viên	




	CHÂU VĂN BẢO		HUỲNH NGỌC MAI			BỐC MINH TRÍ


